
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày     tháng      năm 2024 
 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 08/4/2024 đến ngày 19/4/2024 
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 44/NQ-CP 05/4/2024 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội 

nghị trực tuyến Chính phủ với địa 

phương 

 

2.  

 Chính phủ 47/NQ-CP 15/4/2024 Nghị quyết của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính 

phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 

số 57-KL/TW 

 

3.  
Chính phủ 49/NQ-CP 17/4/2024 Nghị quyết Phiên họp chuyên đề xây 

dựng pháp luật tháng 4/2024 
 

4.  

Chính phủ 36/2024/NĐ-

CP 

04/4/2024 Nghị định Quy định chi tiết xét tặng 

"Giải thưởng Hồ Chí Minh", " Giải 

thưởng Nhà nước" về văn học nghệ 

thuật 

 

5.  
Chính phủ 38/2024/NĐ-

CP 

05/4/2024 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thủy sản 
 

6.  

Chính phủ 39/2024/NĐ-

CP 

16/4/2024 Nghị định quy định biện pháp quản lý, 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể trong các Danh sách 

của UNESCO và Danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia 

 

7.  

 Chính phủ 40/2024/NĐ-

CP 

16/4/2024 Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

 

8.  
 Chính phủ 42/2024/NĐ-

CP 

16/4/2024 Nghị định về hoạt động lấn biển 
 

9.  

Chính phủ 43/2024/NĐ-

CP 

19/4/2024 Nghị định Quy định chi tiết về xét tặng 

danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", 

"Nghệ nhân ưu tú",  trong lĩnh vực 

nghề thủ công mỹ nghệ 

 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

06/2024/QĐ-

TTg 

05/4/2024 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-

TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Học viện Hành chính Quốc gia trực 

thuộc Bộ Nội vụ. 
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11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

289/QĐ-TTg 08/4/2024 Quyết định phê duyệt Quy hoạch 

mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 

quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

300/QĐ-TTg 11/4/2024 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 

2029 

 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

304/QĐ-TTg 12/4/2024  Ban hành kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự 

 

14.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

305/QĐ-TTg 12/4/2024 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát 

triển dự trữ quốc gia năm 2030 
 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

312/QĐ-TTg 16/4/2024 Về  việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn NSTW gđ 2021 - 

2025 cho các dự án trong nội bộ của 

bộ, cơ quan trung ương và địa phương 

 

16.  

Bộ Nội vụ 259/QĐ-BNV 08/4/2024 Về việc công nhận tổ chức tôn giáo 

Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền 

giáo Việt Nam 

 

17.  

Bộ Tư pháp 565/QĐ-BTP 03/4/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp 

đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình 

 

18.  

Bộ Tư pháp 635/QĐ-BTP 12/4/2024 V/v ban hành Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 

29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội 

về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết 

của Quốc hội khóa XIV và từ đầu 

nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 

4 về giám sát chuyên đề, chất vấn 

trong lĩnh vực xây dựng, thực thi pháp 

luật, pháp chế, giám định tư pháp và 

thi hành án 

 

19.  

Bộ Tư pháp 640/QĐ-BTP 12/4/2024 V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị tổng kết thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

 

20.  

Bộ Tư pháp 678/QĐ-BTP 17/4/2024 V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công 

tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất năm 2024. 

 

21.  

Bộ Tư pháp 680/QĐ-BTP 17/4/2024 V/v công bố Danh mục báo cáo định 

kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư 

pháp 

 

22.  

Bộ Tư pháp 02/2024/TT-

BTP 

03/4/2024 V/v quy định mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 

đối với các ngạch công chức chuyên 

ngành Thi hành án dân sự. 
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23.  

Bộ Quốc 

phòng 

1462/QĐ-BQP 16/4/2024 Quyết định công bố TTHC được sửa 

đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của BQP 

 

24.  

Bộ Quốc 

phòng 

1475/QĐ-BQP 17/4/2024 Quyết định duyệt kế hoạch thực hiện 

Họp phần khảo sát kỹ thuật và RPBM 

VN dự án Hành động vì làng hòa bình 

Việt Nam- Hàn Quốc tại 03 tỉnh Thùa 

Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định 

 

25.  

Bộ Tài Chính 798/QĐ-BTC 05/4/2024 Quyết định ban hành kế hoạch triển 

khai Quyết định số 213/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ 

tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. bđt 

 

26.  

Bộ Tài Chính 820/QĐ-BTC 11/4/2024 Quyết định v/v ban hành Kế hoạch 

giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp năm 2024 

 

27.  

Bộ Tài Chính 831/QĐ-BTC 12/4/2024 Quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng đối 

với 03 cơ sở nhà, đất của Cục Thuế 

tỉnh Bình Định 

 

28.  

Bộ Tài Chính 23/2024/TT-

BTC 

12/4/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư hướng dẫn về quản 

lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế 

toán 

 

29.  
Bộ Xây dựng 313/QĐ-BXD.. 08/4/2024 Quyết định phân công công tác đối với 

Lãnh đạo Bộ 
 

30.  

Bộ Xây dựng 321/QĐ-BXD.. 16/4/2024 Quyết định công bố kết quả hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 

2023. 

 

31.  

Bộ Công 

Thương 

821/QĐ-BCT 10/4/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành trong lĩnh 

vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Công 

Thương 

 

32.  

Bộ Công 

Thương 

06/2024/TT-

BCT 

04/4/2024 Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt 

hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ 

từ Vương quốc Campuchia theo hạn 

ngạch thuế quan năm 2023 và năm 

2024 

 

33.  

Bộ Công 

Thương 

855/QĐ-BCT 12/4/2024 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm 

vụ và dự toán kinh phí thực hiện Điều 

tra thống kê quốc gia Năng lực sản 

xuất của sản phẩm công nghiệp năm 

2024 

 

34.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

945/QĐ-

BVHTTDL 

09/4/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức 
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năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

35.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

956/QĐ-

BVHTTDL 

09/4/2024 Quyết định về việc đưa vào Danh mục 

di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: 

Nghề chằm nón ngựa Phú Gia 

 

36.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

978/QĐ-

BVHTTDL 

10/4/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính 

nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành 

chính nhà nước lĩnh vực Hương ước, 

quy ước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

 

37.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

988/QĐ-

BVHTTDL 

11/4/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính 

nội bộ giữa các cơ quan hành chính 

nhà nước mới ban hành và sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

 

38.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

1006/QĐ-

BVHTTDL 

12/4/2024 Quyết định kiện toàn Ban Vì sự tiến 

bộ phụ nữ Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

 

39.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

397/QĐ-

BGTVT 

05/4/2024 Quyết định Phê duyệt Báo cáo nghiên 

cứu khả thi điều chỉnh Dự án hầm 

đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm Đèo 

Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và 

hầm Hải Vân) theo hình thức hợp 

đồng BOT 

 

40.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

421/QĐ-

BGTVT 

11/4/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được ban hành mới trong lĩnh vực giao 

thông vận tải thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

 

41.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

09/2024/TT-

BGTVT 

05/4/2024 Thông tư ban hành Sửa đổi 01:2024 

QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ 

đường bộ 

 

42.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

10/2024/TT-

BGTVT 

10/4/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy định về quản lý 

tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong 

vùng biển Việt Nam 

 

43.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

896/QĐ-BNN-

VPĐP 

01/4/2024 Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số 

tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí QG 

về xã NTM/ xã NTM nâng cao, huyện 

NTM/ huyện NTM nâng cao và tiêu 

chí huyện NTM đặc thù, không có đơn 

vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-

2025 

 

44.  
Bộ Nông 

nghiệp và 

1037/QĐ-

BNN-TS 

11/4/2024  V/v công bố, điều chỉnh giao hạn 

ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại 
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Phát triển 

nông thôn 

vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

45.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1112/QĐ-BNN 17/4/2024 Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số 

tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí QG 

về xã NTM/ xã NTM nâng cao, huyện 

NTM/ huyện NTM nâng cao và tiêu 

chí huyện NTM đặc thù, không có đơn 

vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-

2025 

 

46.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1115/QĐ-

BNN-TT 

17/4/2024 Phê duyệt Đề án "Phát triển bền vững 

ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050" 
 

47.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1119/QĐ-

BNN-TCCB 

17/4/2024 Quyết định Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

48.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

03/2024/TT-

BNNPTNT 

01/4/2024 Thông tư bãi bỏ một số quy định tại 

Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 33/2014/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 

2014 và Thông tư số 20/2017/TT-

BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

 

49.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

03/2024/TT-

BKHCN 

15/4/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN 

ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về 

đo lường đối với phương tiện đo nhóm 

2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông 

tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 

26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

 

50.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

913/QĐ-

BTNMT 

19/4/2024 Điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội 

đồng thẩm định phục vụ thực hiện liên 

thông giải quyết thủ tục thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường; hồ 

sơ cấp giấy phép nhận chìm ở biển và 

đề nghị giao khu vực biển để nhận 

chìm của Dự án “Đầu tư xây dựng 

công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy 

Nhơn cho tàu 50.000 DWT” 

 

51.  

Ủy ban Quốc 

gia về chuyển 

đổi số 

58/QĐ-

UBQGCĐS 

19/4/2024 Quyết định Về việc ban hành Kế 

hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy 

ban Quốc gia về chuyển đổi số 
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52.  

Thanh tra 

Chính phủ 

04/2024/TT-

TTCP 

08/4/2024 Thông tư quy định việc xây dựng, phê 

duyệt Định hướng chương trình thanh 

tra và ban hành kế hoạch thanh tra 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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